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Unit 7: SAVING ENERGY 

 

I. NỘI DUNG: 

TỪ MỚI : từ vựng của phần Write  và Langguage focus. 

- conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ 

     + conservation (n): sự bảo tồn 

     + conservationist (n) nhà bảo tồn môi trường 

- purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích 

- speech /spiːtʃ/ (n): bài diễn văn 

- sum up: tóm tắt 

- public transport: vận chuyển công cộng 

- mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy 

- wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác 

NGỮ PHÁP  

 Câu đề nghị 

Các cấu trúc lời gợi ý thường dùng:  
- Cấu trúc: Let‟s (Let us): câu đề nghị ai đó cùng làm gì với mình. 

Let’s + bare infinitive - V(bare). 

(+) Yes, let‟s. 

 (-) No, let‟s not. 

 - Cấu trúc: How about…?/ What about…? gợi ý làm một việc gì đó 

What about + V-ing/Noun/ Noun phrase …? 

How about + V-ing/Noun/ Noun phrase…? 

(+) Yes, go ahead./ Yes, good idea. 

                  (-) No, it‟s not a good idea./ No, thank you.  

- Cấu trúc: Why not…? và Why don‟t:  

Why not + V(bare) …? 

Why don’t we/you + V(bare) …? 

 Câu Đề Nghị 

1.Suggest + V-ing: 
 ược dùng chủ y u trong nh ng tình hu ng trang trọng, để nói chung chung, không ám ch  

một người cụ thể nào. 

I suggest going out for dinner, but my mom doesn‟t want to eat out. 

2. Suggest + (that) + S + should + V(bare): 
 ể đưa ra 1 đề xuất, ý ki n, khuyên ai nên làm gì (chúng ta có thể bỏ „that‟ n u ng  cảnh 

không trang trọng). 

They suggest (that) she should perform one more song. 

3. Suggest + (that) + S + subjunctive Verb: 
 ề nghị (rằng) ai làm gì 

He suggest (that) we cook something to eat. 

 Connectives ( so / and/ but/ because/ or/ therefore…) 

 Phrasal verbs ( look for/ look at/ look after/ take care of/ go on…) 

 



HÌNH THỨC GIẢNG DẠY  

 Rèn luyện kỹ năng vi t 1 bài diễn văn về ti t kiệm năng lượng.  

 Luyên tập một s  bài tập liên quan đ n các điểm ng  pháp đề cập ở phần trên 

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1/ Choose the right word to complete the following sentences  

1/ The boy was clever  _________ he was lazy ( and / or / but / so) 

2 / Do you like going fishing ______ swimming ? ( and / or / but / so) 

3/ The boy is clever .________ , he can understand most what you say  

(Therefore/ However/ Moreover/ Although ) 

4/ ______ he passed the exam , his parents  were not happy ( But / Because/ So/ Although) 

5/ He passed the exam _________ his parents  were not happy ( but / because/ so/ although) 

6/ The book is expensive ______ none of us have bought it( but / because/ so/ although) 

7/ None of us have bought the book  _____it is expensive ( as/ since / because / all are correct) 

8/ She likes reading books ______ she doesn‟t like reading magazines ( and / or / but / so)   

9/ My father is an actor  ____ a painter( and / or / but / so) 

10/ It „s not so hot , _______ turn off the air conditioner ( but , so, therefore . and) 

11/ People want to use cars . ________, cars require so much energy to run  

(Although/ Therefore / However/ But ) 

12/ Tom is a careful students , ______ his brother is not ( and / or / but / so) 

13/ We do not have much paper now . _______, we should try to save it 

(Therefore / So / But / However) 

14/ She likes traveling to strange land _____ her parents like traveling , too ( and / or / but / so) 

2/ Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the 

same as the sentence printed before it. 
1. “ Why don‟t you study harder, Minh?” Mary said. 

 Mary suggested that .............................................................................................  

2. It was raining, so we decided to postpone our camping. 

 Since  ...................................................................................................................    

3. “ Let „s go on a sightseeing tour of the city , “ said Lan  

 Lan suggested that ............................................................................................. 

4. They are going to keep the refrigerator door closed all the time .  

 The refrigerator door ……………………………………………………………………… 

5. People should use energy – saving bulbs to save electricity .  

 I suggest that energy – saving bulbs ……………………………………………………… 

6. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tv. 

Because ……………………………………………………………………. 

7. The book was  interesting to most children .  

  Most children …………………………………………………… 

8. His father asked him to go stay at home because he was sick. 

Because of …………………………………………………………... 

9. Because there was an accident, I was late. 

Because of ……………………………………………... 

10. She failed the University entrance exam because she didn‟t pay attention to the lesson.. 

Because of ………………………………………………………………………. 

 
 


